
Ghi chú: Số tiền chậm đóng tính đến hết ngày 31/10/2024

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

I. Văn phòng BHXH tỉnh 5.241.749.993

1 TG0121G
Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng Tín Cường 
Phát

Tổ 3, phường Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

64.509.691 12

2 TG0138G Công Ty TNHH Thuận Việt Đăk Nông
Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức,Thành Phố Gia Nghĩa, Đăk 
Nông

6.738.162 5

3 TG0151G Công ty Cổ phần Toàn Thịnh Phát Đăk Nông TDP1 P. Nghĩa Trung Thành Phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông 137.644.457 10

4 TG0192Z Công ty TNHH MTV xây dựng - thương mại Lợi Huệ Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 19.170.066 5

5 TG0207Z Công ty TNHH Phú Sơn Tổ 5, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 86.842.668 8

6 TG0208G
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng 
Hoàng Dũng

Tổ 4 P. Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 27.909.687 5

7 TG0209G Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vạn Tường
57 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

56.429.748 5

8 TG0211Z Công ty TNHH SLC Hoàng Long 19 Quang Trung, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 75.633.641 22

9 TG0224G Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông Thôn 3 xã Đắk Nia, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 37.603.517 5

10 TG0265Z Công ty TNHH tây nguyên Gentleman Tân Tiến, Quảng Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.493.687 8

11 TG0436G Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dtp
Số 13 Đường Vũ Anh Ba, tổ 3 phường Nghĩa Trung, Thành 
Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

35.732.321 4

12 NG0005Z Nhóm trẻ, Lớp mẫu giáo tư thục Ngôi Nhà Nhỏ (The little House)
177 Hai Bà Trưng, Tổ 1, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

41.545.922 3

13 TG0097G Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Yên Định
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

21.345.546 7

14 TG0099Z Công ty TNHH SX TM Quốc Khánh Đắk Nông
Đ. Tống Duy Tân, Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Thành, 
thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

39.496.104 13

15 TG0167Z Công ty TNHH MTV nội ngoại thất thanh nghĩa DNO 30 Lê Lai, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 17.276.063 21

16 TG0174Z Công ty TNHH MTV A&T
Tái định cư Trại Giam Công an Tỉnh
Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông

5.149.271 4
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17 TG0195Z Công ty TNHH Huyền Gia Phúc Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 33.330.672 6

18 TG0218Z Công ty cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông Tổ 6, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 44.090.241 16

19 TG0247Z Công ty TNHH TM - DV - XD Đinh Gia Đại Phát Tổ 5, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.156.620 8

20 TG0277G Công ty TNHH Tư vấn Minh Khôi
Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

89.295.107 58

21 TG0284G Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Sơn Mã Tổ 2, P. Nghĩa Tân, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 133.163.269 13

22 TG0291Z
Công Ty TNHH một thành viên Tin Học - Dịch Vụ Nguyên 
Khang

Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 7.723.908 4

23 TG0313Z Công ty TNHH Đắk Nông travel & logistics 45 Chu Văn An, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 42.764.496 3

24 TG0340G Doanh nghiệp tư nhân thương mại xăng dầu Vân Nam
Tổ dân phố 8, Phường nghĩa phú, Thành phố Gia Nghĩa, 
Đăk Nông

8.165.198 7

25 TG0374G
Công Ty  TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại và 
Dịch vụ Quỳnh Trâm

Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

23.826.494 11

26 TG0410G Công ty TNHH Tư Vấn Xây dựng Đức Tín
196, Đường 23/3, Tổ 1, Phường Nghĩa Đức,  Thành phố Gia 
Nghĩa, Đắk Nông

8.122.686 3

27 TG4003G Công ty TNHH một thành viên Hoàng Thạch Đắk Nông
Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông (cạnh Trường Mầm non Tân Lập thành)

16.745.214 4

28 HG0057G Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong
Tổ 7, phường Nghĩa Thành, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

242.678.184 3

29 HG0077G Trường TH Hà Huy Tập
Phường Quảng Thành, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

178.184.197 3

30 TG0117Z Công ty TNHH MTV tư vấn và kỹ thuật xây dựng Vạn Thành
Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

8.114.000 3

31 TG0118G Công Ty TNHH SX- TM & DV Hùng Nam Sơn Đường 23/3, P. Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Đăk Nông 7.777.572 6

32 TG0173Z Công ty TNHH dịch vụ y tế 115 An Tâm 20 Ybih Aleo, Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.529.902 4

33 TG0176Z Công ty TNHH MTV Ngọc Chính Minh Tổ 3, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 18.921.441 6

34 TG0222G Công ty TNHH MTV Gia Nguyên Đắk Nông Thôn Nghĩa Hòa, xã Đắk Nia, tp Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 14.504.622 5

35 TG0272Z Công ty TNHH MTV Lê Dũng technology Tổ 1, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.249.514 3

36 TG0290G Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Nguyên Lan Tổ 1, P. Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 16.737.062 8



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

37 TG0296G Công ty TNHH MTV Phước Sang Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 116.290.988 55

38 TG0299G Công ty cổ phần xây dựng Nghĩa Bình Quốc lộ 28, Tổ 5, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 33.665.576 26

39 TG0317Z Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy Phượng Vĩ 44 Quang Trung, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.143.174 3

40 TG0393G Công Ty TNHH Một Thành Viên Tùng Lâm
Tổ 3, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

10.411.003 5

41 TG0491G Công Ty TNHH Linh Truyền Đắk Nông Thôn 6, Xã Đắk Nia, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.089.048 5

42 TG0492G Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Thành Hưng Phú Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.729.173 6

43 TG0496G Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Quyền Phát Đạt 146 Chu Văn An. P Nghĩa Thành. Tp Gia Nghĩa. Đăk nông 15.506.666 4

44 TG0497G Công Ty TNHH Một Thành Viên Thảo Ly Đắk Nông Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Phú, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.591.070 5

45 TG0502G Công Ty TNHH Phượng Tuấn Đắk Nông Tổ 2, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 18.767.300 3

46 TG0503G Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nghiệp Xuân Thôn Phú Xuân, Xã Đắk Nia, tp Gia Nghĩa, Đắk Nông 19.548.938 4

47 TG0508G Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Tm Chính Nghĩa
Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, Phường Nghĩa Tân, Thành 
Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

6.344.649 5

48 TG0511G Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Liệu Xây Dựng Việt Đức
km7, Quốc lộ 14, Thôn Tân Thịnh, Phường Quảng Thành, 
Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

41.837.833 4

49 TG0522G Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyên Anh PhátTổ 5, Phường Nghĩa Trung, tp Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 5.810.635 5

50 TG0526G Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Hằng Đăk Nông
34 Trương Định, TDP2, Phường Nghĩa Thành, Thành Phố 
Gia Nghĩa, Đăk Nông

21.240.746 4

51 TG0534G Công Ty TNHH Hữu Khánh Tổ 2, P. Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.432.116 5

52 TG4005G Công Ty TNHH MTV SX TM DV Gia Khang Đắk Nông
Đường Mạc thị Bưởi, Tổ 10, Phường Nghĩa Thành, Thành 
Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông

86.279.011 11

53 HZ0069Z Trung tâm Quy hoạch-Khảo sát-Thiết kế Nông lâm nghiệp tỉnh Đắk NôngTổ 1, Phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa , tỉnh Đắk Nông 572.795.288 49

54 HZ0135Z Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đắk Nông
03 Tô Hiến Thành,, Phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đăk 
Nông

105.084.714 3

55 NG0007G Trường mầm non Hoàng Oanh
Tổ 5, phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

25.660.197 5

56 TG0065Z Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Thương MSố 99 Lê Hồng Phong, P Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.660.577 7
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57 TG0066Z Công ty Cổ phần điện gió Nam Bình
Tầng 2, Tòa nhà The Sun, Lô HH1, KĐT Mễ Trì Hạ, P Mễ 
Trì, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội

437.181.970 23

58 TG0069Z Công ty TNHH Đại Long Đắk Nông 185 đường 23/3 Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.599.155 9

59 TG0138Z Công ty TNHH MTV Đức Mạnh Đắk Nông Tổ 2, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 90.412.582 15

60 TG0164Z Công ty TNHH TM Đạt Thành Đắk Nông Tổ 1, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.440.813 3

61 TG0178G Doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà Tổ 2, P. Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 15.157.266 4

62 TG0235Z Công ty TNHH MTV DMK Auto 198 Nguyễn Tất Thành, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.088.997 5

63 TG0284Z Chi Nhánh Đăk Nông - Công ty TNHH xăng dầu Ngân Hà Tổ 5, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 1.543.245 3

64 TG0327G Công ty Cổ phần Tin học Truyền thông Hướng Dương Đắk Nông 151 Tôn Đức Thắng, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 15.916.609 3

65 TG0328G Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hưng Hồng Phát
Số 55 đường Lê Thánh Tông, phường Nghĩa Trung, thành 
phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

57.308.708 4

66 TG0347G Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Trí Nguyễn Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông 7.491.591 14

67 TG0361G Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Ngân PhátTổ 2, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.375.830 40

68 TG0362G Công Ty TNHH Một Thành Viên In Ấn - Quảng Cáo Ánh Dương Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 19.274.647 3

69 TG0228G Công ty TNHH Nam Đắk Nông
Số 08, Nguyễn Thượng Hiền, Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

529.270.416 98

70 TG0083G Công Ty CP Xây Dựng Long Bách Đường Amajao, tổ 2, phường nghĩa đức gia nghĩa, Đăk nông 21.362.221 18

71 TG0481G Công Ty TNHH Quảng Cáo Nguyên Anh Art
Đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, Phường Nghĩa Thành, Thành 
Phố Gia Nghĩa, Đắk Nông

36.926.403 15

72 TG0110Z Công ty TNHH MTV Đại Sơn Dương Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 20.092.754 15

73 TG0115Z Công ty TNHH một thành viên công nghệ Tiến Hưng DNO Tổ 4, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 18.255 12

74 TG0078G Công Ty TNHH TV Thiết Kế Kiến Trúc Việt
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

12.025.939 10

75 TG0274Z Công ty TNHH xây dựng Điền Khang 41,Đường 2/3, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 19.726.889 10

76 TG0131G Công Ty TNHH Xây Dựng VTR
TDP3, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, Đăk 
Nông( gần khách sạn hương bình)

30.801.796 9
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77 TG0450G Công Ty TNHH Mtv Sx Dv Tm Hải Vân Đắk Nông
Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

21.643.070 8

78 TG0028G Công ty TNHH Mai Linh Đăk Nông QL 14, Tổ 6, Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 87.667.994 8

79 EG0005Z Hợp tác xã sản xuất, thu mua nông sản Hoa Sen 264 Trần Phú, Tổ 3, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đắk Nông 9.216.171 7

80 TG0300G Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng GAIA
Tổ 6 phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông ( Nhà thuốc Trường Hải)

14.813.425 7

81 TG0092Z Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Nam Đắk Nông
Đường Đống Đa, Tổ 3, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

6.333.500 5

82 TG0232Z
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng - Dịch vụ - 
Vận tải Thiên Kim

Tổ 6, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 14.563.637 5

83 TG0061G Công Ty TNHH Tân Trường Phát Phường Nghĩa Tân, Thành Phố Gia Nghĩa, Đăk Nông 78.028.363 5

84 TG0147G DNTN Bảo Ngọc Đăk Nông
Số 210 - Đường 23/3 P. Nghĩa Trung - Thành Phố Gia 
Nghĩa - Đăk Nông

10.580.556 4

85 TG0260Z Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Starkids
Đường Tống Duy Tân, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

31.133.366 4

86 TG0292Z Cộng ty cổ phần Bất động sản Gia Nghĩa Tổ 5, Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông 18.041.036 4

87 TG0460G Doanh Nghiệp Tư Nhân Gas Gia Ngọc
Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

4.730.893 4

88 TG0062G Công Ty TNHH Hoàng Anh
Tổ 1 Đường Tôn Đức Thắng, P. Nghĩa Thành, Thành Phố 
Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

36.952.577 4

89 TG0091G Công ty TNHH Triệu Sơn
Tổ 5, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

21.540.897 3

90 TG0132G Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trí Nguyên
Tổ 3 P. Nghĩa Đức, Thành Phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
(VP đại diện số 77 đào duy từ)

16.832.932 3

91 TG0293Z Công ty TNHH hợp lực Đắk Nông 89 Quang Trung, Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.813.744 3

92 TG0365G Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại Và Vận Tải Cao Toàn
Tổ dân phố 01, Phường Nghĩa Đức, TP. Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

7.507.054 3

93 TG0095Z Công ty TNHH MTV Tân Sinh Tổ 9, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 8.047.136 5

94 TG0132Z Công ty TNHH Tân Long Khởi 65 Triệu Quang Phục, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 3.944.943 11

95 TG0134Z Công ty TNHH MTV TM & DV HTV Tổ 3, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 5.149.271 4

96 TG0139Z Công ty TNHH xử lý nước Trần Gia Tổ 3, Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 10.025.527 4
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97 TG0242Z
Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất xây dựng 
Phát Đạt tại Đắk Nông

Tổ 2, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

11.629.768 4

98 TG0416G
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Đức Nguyên Đắk 
Nông

Thôn Nghĩa Thuận, Xã Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

11.666.716 5

99 TG0477G Doanh Nghiệp Tư Nhân Sáng Tạo
Số 08, đường Nguyễn Tri Phương, tổ 2, Phường Nghĩa 
Thành, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông

5.519.450 22

100 TG0019G Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng HBBT
Số 24 Đường Lê Duẩn, tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Tân, 
Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

6.066.602 5

101 TG0271G Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải Đông Sáng
Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

36.456.609 14

102 TG0276Z
Công ty TNHH một thành viên công nghệ viễn thông Hoàng 
Phúc

Tổ 5, Phường Nghĩa Phú, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông

13.151.259 10

103 TG0333G Công Ty TNHH Thành Phát
Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Nghĩa Tân - Thành phố 
Gia Nghĩa - Đắk Nông

144.749.652 59

104 TG0344G Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Dịch Vụ 557
Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

17.547.365 12

105 TG0377G Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàn Phát Đắk Nông
Tổ dân phố 4, Phường Nghĩa Tân,  Thành phố Gia Nghĩa, 
Đắk Nông

29.890.566 22

106 TG0408G Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Nga Hoàng
Tổ 4, Phường Nghĩa Trung,  Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 
Đắk Nông

31.747.246 23

107 TG0480G Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Phát Đắk Nông
Thôn Tân Thịnh, Xã Quảng Thành, Thành phố Gia Nghĩa, 
Tỉnh Đắk Nông

108.038.468 76

108 TG0007Z Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thanh Thúy
161 đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, TP Gia 
Nghĩa, Đắk Nông

8.073.180
4

109 TG0008Z Công ty CP DU lịch Nông nghiệp công nghệ cao Tổ 3, Nghĩa Trung, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông 6.457.448
4

110 TG0011Z Công Ty TNHHMTV Cường Thịnh Tây Nguyên
số 91, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố 
Gia Nghĩa, Đắk Nông

6.458.543
4

111 TG0013Z Công ty TNHH MTV Thương mại xây dựng Thiện Thành Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 30.287.358
21

112 TG0021Z Công ty TNHH MTV Tùng Tà Đùng
115 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

31.084.098
49

113 TG0026Z Công ty TNHH MTV - DV Sản xuất Minh Tân Tổ 6, phường Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 4.112.778
3

114 TG0028Z Công ty TNHH  MTV Hoàng Gia Land Tổ 7, Phường Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông 26.120.148
23

115 TG0035Z
Công ty TNHH MTV Quảng cáo & Tổ chức sụ kiện Duy Nguyễn 
Pro

Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa, Đắk Nông 42.854.502
3

116 TG0040Z Công ty TNHH Một thành viên Xây Dựng H&T Tổ 3, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 55.527.970
5
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117 TG0049Z Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Star Net
24 Phạm Ngọc Thạch, Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk 
Nông

12.570.857
4

118 TG0053Z Công ty TNHH DVXD & TTNT Bích Thảo
Cửa hàng Vật liệu Bích Thảo, đường Quang Trung, Tổ 2 
Phường Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đắk Nông

52.903.969
19

119 TG0064Z Công ty TNHH Xây dựng Đức Thái DTC TDP 4, P Nghĩa Phú, Gia Nghĩa, Đắk Nông 21.941.202
13

120 TG0079Z Công ty TNHH Đầu tư phát triển BĐS Đăk Nông Thôn Tân Lợi, Xã Đắk Rmoan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 12.884.734
4

121 TG0084Z Công ty TNHH MTV Truyền thông quảng cáo DNO Tổ 1, Phường Nghĩa Tân, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông 14.937.675
4

II. BHXH huyện Đắk Glong 999.217.509

1 TA0002A Công ty Cổ phần Wolfram Đăk Nông X. Quảng Khê, H. Đăk G'Long, T.Đăk Nông 351.737.736 132

2 TA0007A Công ty TNHH Thái Thịnh Thôn 8 -X. Đăk Ha - H. Đăk Glong-T. Đăk Nông 42.054.001 5

3 TA0009A Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng ADN Xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 96.275.451 109

4 TA0012A Công  ty TNHH phân bón và dịch vụ nông nghiệp Đất Việt Thôn 5, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 43.093.546 77

5 TA0015A Công ty CP NNSX TMDV Hào Quang
Thôn Quảng Long, Xã  Quảng Khê, Huyện  Đăk Glong, tỉnh 
Đăk Nông

36.632.249 3

6 TA0027A Công Ty TNHH MTV Ngọc Long Đắk Nông Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk  Glong, tỉnh Đăk Nông 13.888.487 12

7 TA0029A Công ty TNHH MTV Trọng Sang CoFFee Đắk Nông Bon R' Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 16.927.541 5

8 TA0035A Trường mầm non tư thục Hoa Mơ Bon Nting, Xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 74.523.741 43

9 TA0042A Công ty TNHH MTV Dũng Phúc Đăk Nông Bon R’Bút, X. Quảng Sơn, H. Đăk Glong, T. Đăk Nông 4.329.876 4

10 TA0043A Công ty TNHH MTV Lâm Lựu
Thôn Quảng Tiến, X. Quảng Sơn, H. Đăk Glong, T. Đăk 
Nông

5.712.063 5

11 TA0046A Công ty TNHH MTV Hoa Thắng Đắk Nông Bon R' Bút, X. Quảng Sơn, H. Đăk glong, T. Đăk Nông 4.288.398 4

12 TA0047A Công ty TNHH một thành viên Thành Hằng Đắk Nông
Thôn Quảng Tiến, X. Quảng Sơn, H. Đăk Glong, T. Đăk 
Nông

4.522.704 4

13 TA0059A Công ty cổ phần Hoàng Gia Bảo Group Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 23.215.629 4

14 TA0062A Công ty cổ phần XD -TM -DV & SX HTB Thôn 1, Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 46.701.211 20
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15 TA0081A CÔNG TY TNHH SX TM Đàm Hạnh Đắk Nông Thôn 7, Xã Đắk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông 29.909.208 8

16 TA0086A Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phú Gia Nghĩa
27 Phan Đăng Lưu, Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, Thành Phố 
Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

28.854.044 3

17 TA0091A Công ty TNHH Thương mại An Trinh Đắk Nông
Bon R' Dạ, Xã Quảng Khê, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk 
Nông

7.088.565 6

18 TA0092A
Công ty TNHH Thương mại  Dịch vụ  Xây dựng Bảo Anh Đắk 
Nông

Thôn Quảng Hợp, Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk Glong, Tỉnh 
Đăk Nông

5.675.446 5

19 TA0094A Công ty TNHH Kỹ thuật công trình BKTECH
57 Lê Hồng Phong, Phường Nghĩa Phú, Thành Phố Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

25.477.508 3

20 TA0097A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DAKSUN HILL
Thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 
Nông

123.795.383 4

21 TA0102A
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG - BẠC 
KIM HOÀN ĐĂK NÔNG

Bon R’ Dạ, Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk 
Nông

6.737.150 3

22 TA0107A Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xấy dựng Quang Thanh
Bon Sa Diêng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 
Nông

7.777.572 6

III. BHXH huyện Đắk Song 788.562.190

1 HE0016E Phòng Văn Hóa và Thông Tin Huyện Đắk Song Tổ 5, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 37.107.687
6

2 HE0044E Trường Trung Học Phổ Thông Đắk Song Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 361.180.677
2

3 QE0005E Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa Xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 306.233.808
4.6

4 TE0027E Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Đình Diệm Thôn 10, Nam Bình, Đắk Song, Đắk Nông 5.362.831
2.5

5 TE0042E Doanh Nghiệp Tư Nhân Thoại Xuyến xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 2.368.000
2

6 TE0052E Công ty TNHH Một thành viên Thiên Ân BMT
Tổ 10, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 
Nông

24.482.850
3.9

7 TE0056E Công ty TNHH Quảng cáo Nội thất và Xây dựng Gia Bảo Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 37.353.157 4

8 YN0003E
Công ty TNHH Viện thiết kế điện lực Hoa Bắc Tập đoàn tư vấn 
kỹ thuật điện lực Trung Quốc (VPĐH) (FDI)

Xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 14.473.180 3

2.936.978.104

1 EF0003F Hợp tác xã nông nghiệp - Dịch vụ tổng hợp Kiến Đức Khối 1, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 37.953.903 3

2 EF0007F Hợp tác xã nông nghiệp vận tải 24h Khối 6, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 41.861.944 17

IV. BHXH huyện Đắk R'lấp
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3 TF0028F Công ty cổ phần đầu tư và XNK An Phong Đắk Nông
Số 29-31, Đường 23/03, Tổ 3, P. Nghĩa Trung, TP. Gia 
Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

125.060.207 57

4 TF0030F Công ty TNHH một thành viên Tuấn Lợi Đắk Nông Thôn 2, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 371.173.702 45

5 TF0035F Công ty TNHH tư vấn - Xây dựng Vạn Thịnh Đắk Nông Khối 8, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.907.313 5

6 TF0040F Công ty TNHH một thành viên Thịnh Thành Đắk Nông Thôn 7, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 184.701.064 70

7 TF0053F Doanh nghiệp tư nhân Phương Lan Đắk Nông Khối 9, Thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 35.326.062 48

8 TF0057F Công ty TNHH một thành viên Lâm Thảo Nguyên Khối 1, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 4.505.613 4

9 TF0069F Công ty TNHH một thành viên Khánh Vy Đắk Nông Thôn 1, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 111.365.356 87

10 TF0070F Công ty TNHH một thành viên Đức Sang Đắk Nông Thôn 09, Nhân cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 16.305.721 14

11 TF0073F
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng - Thương mại Thanh 
Tâm Phát

Thôn 9, Kiến Thành, Đắk R'lấp, Đắk Nông 22.741.504 4

12 TF0076F Công ty Cổ phần Hoàng Sơn hợp nhất Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 5.079.509 64

13 TF0078F Công ty TNHH Ngọc Hưng Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 158.650.581 58

14 TF0079F Công ty TNHH XD-TM-DV-SX Trường Thịnh Đắk Nông Thôn 3, Nhân Cơ, Đắk R'lấp, Đắk Nông 30.881.001 76

15 TF0080F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng và dịch vụ Thiên Long 
Bảo

Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 70.654.616 80

16 TF0081F Công ty TNHH Thuận Tiến Thôn 4, Quảng Tín, Đắk R'lấp, Đắk Nông 372.699.850 72

17 TF0082F Công ty TNHH một thành viên Việt Đức Đắk Nông TDP 02, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 37.442.965 17

18 TF0090F Công ty TNHH một thành viên Vạn Hưng Thịnh Phát Khối 6, TT. Kiến Đức Đắk R'lấp, Đắk Nông 43.294.727 4

19 TF0099F Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Nhân Tài Quảng Thuận, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 90.424.173 19

20 TF0101F Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Tiến Phát Đắk Nông Khối 1, thị trấn Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 79.189.723 4

21 TF0105F Công ty TNHH xây dựng và Môi trường Đakgreen Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 7.479.507 3

22 TF0111F Công ty TNHH Lộc Thạch Bazan Đắk Nông Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 54.496.380 71
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23 TF0112F Công ty TNHH thương mại Chính Trường Thôn 13, Đắk Wer, Đắk R'lấp, Đắk Nông 11.106.077 71

24 TF0134F Công ty TNHH MTV xây dựng Lũy Hoàng Anh Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 86.333.626 45

25 TF0139F Công ty TNHH một thành viên cơ khí Huy Bảo Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’lấp, Đắk Nông 45.175.760 57

26 TF0145F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Anh Qui Thôn 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.540.640 68

27 TF0147F Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Mỹ Đức Thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông 13.126.077 10

28 TF0150F Công ty TNHH MTV Thanh Đức Đắk Nông Thôn Quảng Bình, Nghĩa Thắng, Đắk R'lấp, Đắk Nông 19.832.764 10

29 TF0153F Công ty TNHH một thành viên xây dựng Xuân Linh Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 13.400.993 68

30 TF0158F Công ty TNHH MTV Quảng cáo A&T
Số 14 Nguyễn Tất Thành, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk 
Nông

13.644.876 4

31 TF0169F Công ty TNHH một thành viên Tuấn Hiệp Đắk Nông Khối 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 6.497.573 4

32 TF0175F Công ty TNHH một thành viên Quyết Tiến Đắk Nông Khối 6, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 75.977.836 31

33 TF0178F Công ty TNHH MTV Sơn Mai Kiến Đức Khối 6, TT Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 4.548.301 4

34 TF0182F Công ty TNHH sản xuất Như Nghĩa Khối 5, TT. Kiến Đức, Đắk R'lấp, Đắk Nông 16.574.792 30

35 TF0186F Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Thu Trang Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp ,tỉnh Đắk Nông 32.105.440 19

36 TF0195F Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển địa ốc Đỗ Hoàng
Số 8, Chu Văn An, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh 
Đắk Nông

69.715.627 28

37 TF0198F Công ty TNHH một thành viên Hồng Phát Đắk Nông Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 24.001.052 10

38 TF0201F
Công ty TNHH một thành viên sản xuất NN CNC TM-DV du 
lịch Nguyên Thành Phát

Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 277.339.979 44

39 TF0203F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HK Đắk Nông Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 11.769.637 10

40 TF0204F Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Lộc Đắk Nông Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 47.330.203 27

41 TF0209F
Công ty TNHH Một thành viên xây dựng - Kết cấu thép Đại 
Hùng Cường

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.602.261 6

42 TF0219F Công ty TNHH một thành viên Hưởng Oanh Đắk Nông Khối 7, Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 5.792.931 4



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

43 TF0227F Công ty TNHH Một thành viên Hà Cường Thành Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 43.027.444 10

44 TF0228F Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phát Đắk Nông Khối 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông 4.514.086 4

45 TF0231F Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Khôi Group Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 40.439.246 10

46 TF0240F Công ty TNHH giám sát thiết kế xây dựng Thái Phúc Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 27.840.990 10

47 TF0255F Công ty TNHH Thông Vàng Duy Nhất Thôn 3, Xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông 14.347.556 14

48 TF0258F Công ty TNHH Thiên Thạch Đắk Nông Thôn 9, xã Kiến Thành, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông 11.843.326 4

49 TF0260F Công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển Đại Việt Thôn 5, xã Nhân Cơ. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 9.721.966 6

50 TF0266F Công ty TNHH MTV Trường Thịnh 79 Khối 1, TT. Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 4.505.613 4

51 TF0275F Công ty TNHH một thành viên Win Dow An Phát Khối 2, TT. Kiến Đức. huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 25.644.956 10

52 TF0280F Công ty TNHH Coco Vina Phương Nguyên Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 23.057.659 4

53 TF0287F Công ty TNHH một thành viên Thành An Đắk Nông
Đường Chu Văn An, Khối 2,  TT. Kiến Đức. huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

13.516.838 4

54 TF0288F Công ty TNHH một thành viên năng lượng Đức Tân Khối 3, TT Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 5.149.271 4

55 TF0308F Công ty TNHH MTV Thương mại Nông sản Bình Phú
Số 466, Quốc lộ 14, Thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk 
R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

16.757.287 5

767.314.008

1 YN0001B Công Ty TNHH CNTP PAGODA VN KCN Tâm Thắng - Cư Jút - Đăk Nông 61.220.830 3

2 TB0007B Công Ty CP Chế Biến Gỗ XK Hưng Thịnh KCN Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 507.217.180 33

3 TB0029B Công ty TNHH xây dựng Minh Huy 70 Nguyễn Văn Linh, Bon U1, Thị Trấn Ea T-Ling 3.753.246 13

4 TB0096B Công ty TNHH XD&TM Đăng Nghĩa Thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 4.422.294 4

5 TB0104B Công ty TNHH Ôtô Thành Công ĐắkNông TDP 08,  EaTling, Cư Jút, Đắk Nông 41.434.301 10

6 TB0107B Công ty TNHH Năng lượng xanh Tây Nguyên Thôn 05 xã ĐắkWil huyện CưJút tỉnh ĐắkNông 20.653.947 3

V. BHXH huyện Cư Jut



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

7 TB0139B Công ty TNHH Quảng Cáo TM DV SX Hoàng Gia Thôn 15, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 8.833.761 4

8 EB0003B Hợp Tác Xã Vệ Sinh Môi Trường Quyết Thắng Số 45 QL14, Thôn 11, Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông 50.994.617 4

9 CB0007B Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tài Thôn 9 xã Tâm thắng - Cư Jút - Đăk Nông 51.765.971 3

10 KX0006B
Đối tượng không chuyên trách chỉ tham gia BHXH xã Tâm 
Thắng

Tâm Thắng, Cư Jút, Đắk Nông 17.017.861 11

24.811.893.253

1 QD0006D Công ty TNHH MTV Nam Nung Xã Nâm nung huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông 23.284.733.575 102

2 TD0001D Công ty cổ phần Đông Bắc Đăk Drô - Krông Nô - Đắk Nông 920.474.504 123

3 TD0004D Công ty TNHH MTV Tân Bảo Long Tổ 1, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 15.040.022 6

4 TD0005D Công ty TNHH Nam Trường Tổ 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 74.302.980 16

5 TD0023D Công ty TNHH MTV xăng dầu Quyết Độ
Thôn Đăk Lưu, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 
Nông

19.904.868 22

6 TD0034D Công ty TNHH MTV thương mại Hiền Hòa Krông Nô Tổ dân phố 5, TT Đăk Mâm, Krông Nô, Đăk Nông 12.866.061 4

7 TD0036D Công ty TNHH MTV Thuyên Nga
Thôn Nam Thành, X. Nam Đà, H. Krông Nô, Tỉnh Đắk 
Nông

8.723.090 5

8 TD0038D Công ty TNHH mtv Trọng Tuấn Nguyên
Thôn Xuyên Tân, X. Đức Xuyên, H. Krông Nô, Tỉnh Đắk 
Nông

21.939.784 13

9 TD0039D Công ty TNHH MTV Long Vũ Đăk Nông Thôn Nam Hà, X. Nâm Đir, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 152.771.230 29

10 TD0043D Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Công Nga Thôn Nam Thuận, X. Nâm Đà, H. Krông Nô, T. Đăk Nông 4.155.024 6

11 TD0045D Công ty TNHH MTV Hải Khánh Ngân
Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, T. Đăk 
Nông

60.272.665 17

12 TD0049D Công ty TNHH XD TM DV Công Nhật
Thôn Phú Thuận, X. Quảng Phú. H. Krông Nô, T. Đăk 
Nông

33.524.507 10

13 TD0051D Công ty TNHH XD - TM - DV Thái Lâm
47  Nguyễn Tất Thành, TT. Đăk Mâm, H. Krông Nô, T. Đăk 
Nông

12.084.186 10

14 TD0054D Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng T&Q X. Nam Đà, H. Krông Nô, T. Đă k Nông 103.305.962 5

15 TD0061D Công ty CP Đầu Tư Chăn nuôi Quảng Phú Thôn Phú Hòa, X. Quảng Phú, H. Krông Nô, Đă k Nông 14.278.152 14

VI. BHXH huyện Krông Nô



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

16 TD0062D Công ty TNHH TM - DV - XD Đăng Quân Nam Cường - Nam Đà  - Krông Nô - Đắk Nông 10.024.534 4

17 TD0063D Công ty  TNHH DATCONS
Số 160 Nguyễn Tất Thành, TT Đắk Mâm, huyện Krông Nô, 
tỉnh Đắk Nông

19.290.149 6

18 TD0069D Công Ty TNHH MTV Thương Mại Trọng Dũng Xã Nâm NĐir - Krông Nô - Đăk Nông 10.969.566 12

19 TD0072D Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Hà An Thôn  Phú Lợi  - Đăk Nang - Krông Nô - Đăk Nông 28.806.168 10

20 TD0077D Công Ty TNHH MTV TM Hiền Hòa Đăk Nông
Thôn Đăk Lưu, Xã Tân Thành, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk 
Nông, Việt Nam

4.426.226 5

VII. BHXH huyện Đắk Mil 126.869.804

1 CC0006C Hộ Kinh Doanh Trương Thị Thảo TDP 12 - TT Đăk Mil - Đăk Mil - Đăk Nông 5.354.862 6

2 TC0068C Chi nhánh công ty TNHH TM K.V Đơn Dương
Khu CN Thuận An, Xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk 
Nông

11.170.852 2

3 TC0091C Công ty TNHH Xây dựng Tâm An Phúc Thôn 8, xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 5.601.034 5

4 TC0116C Công ty Cổ phần Thương Mại Sachi Tây nguyên Thôn Đức An - Xã Thuận An - Đăk Mil - Đăk Nông 40.003.406 21

5 TC0166C Công ty TNHH DNC Đắk Nông TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil., tỉnh Đắk Nông 5.786.980 3

6 TC0170C Công ty CP Khai thác Khoáng Sản Tây Nguyên Thôn Đắk Kim, xã Đắk lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 17.853.248 3

7 TC0172C Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Lê Vy
Thôn Xuân Lộc 2 - Xã Đắk Sắk - huyện Đắk Mil -  tỉnh Đắk 
Nông

18.849.711 5

8 TC0173C Công ty TNHH Du Học Du Lịch Global TDP 5, TT Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 22.249.711 6

VIII. BHXH huyện Tuy Đức 377.368.819

1 TH0004H CÔNG TY TNHH VƯỢNG PHÁT Đắk R'Tíh - Tuy Đức - Đắk Nông 79.791.654 23

2 TH0034H Công ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Đăk Nông Thôn 1 - Quảng Tâm - Tuy Đức - Đăk Nông 23.481.702 11

3 TH0046H Công ty TNHH Một thành viên Giang Thiện Phát Thôn 4, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông 20.372.420 16

4 TH0051H Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Linh thôn 4, Đăk Buk So, Tuy Đức, Đăk Nông 39.921.512 20

5 TH0056H Công ty TNHH Một Thành Viên Hà Tiên Phát Thôn 2, Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông 41.564.325 24



STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ
Tổng số tiền chậm 

đóng BHXH, BHYT, 
BHTN (đồng)

Số tháng 
chậm đóng

Ghi chú

6 TH0062H Công ty TNHH MTV Hà Gia Đắk Nông Thôn 4, Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông 30.247.542 13

7 TH0065H Chi nhánh 901 - Công ty Cổ phần Constrexim - Số 9 Thôn 5, Quảng Tâm, Tuy Đức, Đắk Nông 141.989.664 22

251 Tổng cộng 36.049.953.680

NGƯỜI LẬP BIỂU

Võ Thị Bốn

TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ THU - SỔ, THẺ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Nguyễn Hồng Hải
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